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PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG MẦM NON THỦY THANH 1

=====(((=====
DỰ KIẾN XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ
KHỐI: LỚN (LỚP MẪU GIÁO LỚN A1)
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Giáo viên:Nguyễn Thị Nhàn
                            Nguyễn Thị Thanh Thủy


Năm học: 2018 - 2019
DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON 

Thời gian: 03/09 – 22/09/2018

Tổng số tuần: 03 tuần
	             Chủ đề

Hoạt động
	Tuần I

Trường mầm non Thủy Thanh 1
(03 - 07/09/2018)
	Tuần II
Lớp học của bé
(10 - 14/09/2018)


	Tuần III

Bé vui đón Tết trung thu 
(17 - 21/09/2018)



	PTNT
(KPKH)
	Tìm hiểu về Trường MN Thủy Thanh 1 của bé.
	Tìm hiểu về lớp học của bé.
	Trò chuyện về ngày Tết trung thu.


	PTTM
(Tạo Hình)
	Vẽ, tô màu đồ chơi trong trường mầm non.


	Trang trí rèm cửa lớp học 
	Nặn bánh trung thu

	PTTM
(Âm Nhạc)
	Bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non
	Bài: Vui đến trường.


	Bài hát: Đêm trung thu

	PTNT 

(Toán)
	Nhận biết số 1,2
	Nhận biết số 3
	Nhận biết số 4

	PTTC

(Thể Dục)


	Đi trên dây
	Tung bóng lên cao và bắt bóng
	Đi trên ghế thể dục

	PTNN 

(Văn học)
	Thơ:

Gà học chữ

	Truyện:
Câu chuyện về giấy kẻ

	Thơ:

Trăng sáng

	PTNN

 (LQCC)
	Làm quen nhóm: o, ô, ơ
	
	Tập tô: o, ô, ơ


DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ 2: BẢN THÂN 

Thời gian: 24/09 – 12/10/2018

Tổng số tuần: 03 tuần
	             Chủ đề

Hoạt động
	Tuần I

Tôi là ai?

(24-28/9/2018)
	Tuần II
Các giác quan - Tác dụng của các giác quan

(01-05/10/2018)

	Tuần III

Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh?

(08-12/10/2018)



	PTNT
(KPKH)
	Khám phá, phân biệt về bản thân tôi và các bạn qua một số đặc điểm
	Chức năng các giác quan
	Trò chuyện: Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

	PTTM
(Tạo Hình)
	Vẽ chân dung bé

	Cắt dán áo bạn trai, bạn gái.
	Trang trí khăn quàng cổ

	PTTM
(Âm Nhạc)
	Bài : Tí sún
	Bài: múa cho mẹ xem.


	Bài hát: Mời bạn ăn

	PTNT 

(Toán)
	Xác định vị trí trên - dưới, trước - sau của đối tượng
	 Phân biệt phía trái phía phải của bản thân. 
	Phân biệt phía phải, phía trái của bạn khác.

	PTTC

(Thể Dục)


	Đi trên ván dốc
	Chuyền bóng qua đầu, qua chân
	Bò bằng bàn tay, bàn chân

	PTNN 

(Văn học)
	Thơ:

Cô dạy

	Truyện:
 Giấc mơ kì lạ
	Thơ:

Bé ơi

	PTNN

 (LQCC)
	Làm quen chữ cái a, ă, â.
	
	LQCC: Tập tô chữ cái a, ă, â



DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH

Thời gian: 15/10 – 02/11/2018

Tổng số tuần: 03 tuần
	             Chủ đề

Hoạt động
	Tuần I

Gia đình bé

(15-19/10/2018)
	Tuần II
Họ hàng ruột thịt của gia đình  (nội, ngoại)

(22-26/10/2018)

	Tuần III

Đồ dùng trong gia đình

(29/10-02/11/2018)



	PTNT
(KPKH)
	Trò chuyện về ngày 20/10


	Trò chuyện về họ hàng nhà bé.


	Trò chuyện: Một số đồ dùng trong gia đình 

	PTTM
(Tạo Hình)
	Vẽ chân dung người thân trong gia đình
	Cắt dán ngôi nhà từ các hình học
	Vẽ cái nồi

	PTTM
(Âm Nhạc)
	Bài : bàn tay mẹ
	Bài: Nhà của tôi


	Bài hát: cả nhà thương nhau

	PTNT 

(Toán)
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	Nhận biết chữ số 5.


	Ghép thành cặp những đối tượng có liên quan.

	PTTC

(Thể Dục)


	Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh.
	Ném xa bằng 2 tay
	Bật liên tục vào vòng.

	PTNN 

(Văn học)
	Thơ:

Một bó hoa tươi thắm.
	Truyện:
 Hai anh em
	Thơ:

Giữa vòng gió thơm

	PTNN

 (LQCC)
	Làm quen chữ cái  e, ê.

	
	Tập tô chữ cái e, ê.


DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ 4: NGÀNH NGHỀ – NGÀY NGVN 20/11
Thời gian: 05/11/2018 – 30/11/2018

Tổng số tuần: 04 tuần
	      Chủ đề

Hoạt động
	Tuần I

Nghề phổ biến quen thuộc

(05-9/11/2018)
	Tuần II

Nghề xây dựng
(12-16/11/2018)

	Tuần III

Nghề dịch vụ – Ngày NGVN 20/11

(19-23/11/2018)

	Tuần IV

Nghề truyền thống ở địa phương

(26/11-30/11/2018)



	PTNT
(KPKH)
	Tìm hiểu về một số nghề phổ biến quen thuộc

	Trò chuyện, phân biệt một số đặc điểm của nghề xây dựng
	Tìm hiểu về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	Tìm hiểu về một số nghề truyền thống ở địa phương


	PTTM
(Tạo Hình)
	Vẽ trang trí cái cốc
	Nặn 1 số đồ dùng của nghề xây dựng
	Cắt dán hoa tặng cô giáo
	Vẽ đồ dùng, dụng cụ nghề nông

	PTTM
(Âm Nhạc)
	Bài hát: Cháu yêu cô thợ dệt


	Bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân

	Bài hát: Cô giáo em

	Bài hát: Tía má em

	PTNT 

(Toán)
	Đếm đến 6. Nhận biết số lượng trong phạm vi 6. 
	Thêm bớt trong phạm vi 6.  
	Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	Tách gộp số lượng 6 thành 2 phần.

	PTTC

(Thể Dục)


	Đi nối bàn chân tiến lùi.
	Chạy chậm khoảng 100 -120m
	Bò dích dắc qua 7 điểm.
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

	PTNN 

(Văn học)
	Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề 
	Truyện: Cây rau của thỏ út
	Thơ: Bàn tay cô giáo 

	Truyện:

Thần sắt

	PTNN

 (LQCC)
	Làm quen chữ cái  u, ư


	
	Tập tô chữ cái  u, ư


	


DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thời gian: 03/12/2018 – 28/12/2018Tổng số tuần: 04 tuần
	      Chủ đề

Hoạt động
	Tuần I

Những con vật đáng yêu trong nhà.

(03-07/12/2018)
	Tuần II

Những con vật đáng yêu trong rừng.

(10-14/12/2018)

	Tuần III

Những con vật đáng yêu trong dưới nước 

(17-21/12/2018)

	Tuần IV

Những con vật đáng yêu biết bay.
(24-28/12/2018)



	PTNT
(KPKH)
	Tìm hiểu về một số con vật nuôi trong nhà
	Tìm hiểu về một số con vật sống trong rừng 
	Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước
	Tìm hiểu một số côn trùng biết bay

	PTTM
(Tạo Hình)
	Vẽ con gà trống
	Cắt dán động vật sống trong rừng


	 xé, dán đàn cá
	Nặn con côn trùng

	PTTM
(Âm Nhạc)
	Bài hát: Gà trống, mèo con và cún con


	Bài hát: “Chú voi con ở Bản Đôn”
	Bài hát: “Cá vàng bơi”


	Bài hát: “Con chim non”

	PTNT 

(Toán)
	Đếm đến 7. Nhận biết số lượng trong phạm vi 7.
	So sánh to, nhỏ của 3 đối tượng.
	Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7.
	Tách số lượng 7 thành 2 phần bằng các cách khác nhau

	PTTC

(Thể Dục)


	Đập và bắt bóng bằng 2 tay.
	Ném trúng đích nằm ngang
	Đi khuỵu gối.
	Bật qua vật cản 15 – 20 cm.

	PTNN 

(Văn học)
	Mèo đi câu cá
	Truyện:

 Bác gấu và hai chú thỏ
	Thơ: Nàng tiên ốc

	Thơ: Ong và bướm

	PTNN

 (LQCC)
	Làm quen chữ cái  i, t, c

	Tập tô chữ cái  i, t, c

	Làm quen chữ cái  b, d, đ

	Tập tô chữ cái  b, d, đ


	      Chủ đề

Hoạt động
	Tuần I

Một số loại cây

(31/12-04/01/2019)
	Tuần II

Một số cây lương thực

(7-11/01/2019)

	Tuần III

Một số loại hoa

(14-18/01/2019)

	Tuần IV

Một số loại rau, củ, quả

(21-25/01/2019)



	PTNT
(KPKH)
	Tìm hiểu về cây xanh và môi trường sống
	Tìm hiểu về một số loài cây lương thực
	Tìm hiểu về một số loài hoa mà trẻ thích
	Tìm hiểu về một số loại rau quả

	PTTM
(Tạo Hình)
	xé dán cây ăn quả
	nặn 1 số lương thực

	 Tạo hoa bằng dấu vân tay
	tạo hình rau, củ, quả

	PTTM
(Âm Nhạc)
	Bài hát: Em yêu cây xanh
	Bài hát: lý cây xanh
	Bài hát: màu hoa

	Bài hát: “vè các loài rau”

	PTNT 

(Toán)
	Đếm đến 8. Nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8
	So sánh cao, thấp của 3 đối tượng
	Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8.

	PTTC

(Thể Dục)


	Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Trèo lên xuống thang
	Đi mép ngoài bàn chân
	Bật tách khép chân qua 7 ô.

	PTNN 

(Văn học)
	Truyện:

Cây khế
	Thơ: hoa kết trái
	Truyện:

Sự tích hoa hồng
	Truyện:

Quả bầu tiên

	PTNN

 (LQCC)
	Làm quen chữ cái  l, n, m
	
	Tập tô chữ cái  l, n, m
	


DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ 6: THẾ GIỚI THỰC VẬT 
Thời gian: 31/12/2018 – 25/01/2019Tổng số tuần: 04 tuần
DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ 7: TẾT VÀ MÙA XUÂN
Thời gian: 28/01 – 15/02/2019

Tổng số tuần: 02 tuần
	             Chủ đề

Hoạt động
	Tuần I

Bé chuẩn bị đón Tết

(28/1-01/02/2019)
	Tuần II
Mùa xuân của bé
(11-15/2/2019)


	PTNT
(KPKH)
	Khám phá, phân biệt về bản thân tôi và các bạn qua một số đặc điểm
	Chức năng các giác quan

	PTTM
(Tạo Hình)
	Trang trí bưu thiếp ngày Tết

	Vẽ theo ý thích

	PTTM
(Âm Nhạc)
	Bài : Bánh chưng xanh
	Bài: Mùa xuân ơi.



	PTNT 

(Toán)
	Tách số lượng 8 thành 2 phần bằng các cách khác nhau 
	Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ.



	PTTC

(Thể Dục)


	Ném trúng đích thẳng đứng ( xa 2m cao1,5 m).
	Đi và đập bắt bóng

	PTNN 

(Văn học)
	Thơ:

Tết đang vào nhà
	Truyện:
 Sự tích cây vú sữa


DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ 8: GIAO THÔNG – NGÀY QTPN 8/3
Thời gian: 18/02/2019 – 8/03/2019

Tổng số tuần: 03 tuần
	      Chủ đề

Hoạt động
	Tuần I

Phương tiện giao thông

(18-22/2/2019)
	Tuần II

Luật giao thông

(25/2-1/3/2019)

	Tuần III

Ngày QTPN 8/3
(4-8/3/2019)



	PTNT
(KPKH)
	Tìm hiểu về một số loại phương tiện giao thông phổ biến


	Tìm hiểu về một số biển báo giao thông đường bộ
	Tìm hiểu về ngày QTPN 8/3

	PTTM
(Tạo Hình)
	Cắt dán ô tô 


	Xé dán cột đèn giao thông
	Vẽ hoa tặng mẹ

	PTTM
(Âm Nhạc)
	Bài hát: Đi đường em nhớ
	Bài hát: Đường em đi
	Bài hát: Em đi chơi thuyền.



	PTNT 

(Toán)
	Nhận biết ý nghĩa các con số từ biển số phương tiện giao thông

	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành hình mới theo yêu cầu và sở thích
	Đếm đến 9 nhận biết nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết chữ số 9

	PTTC

(Thể Dục)


	Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục và đổi chân theo yêu cầu
	Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách tối thiểu 4m.
	Bò chui qua ống dài 1,5 x0,6m.

	PTNN 

(Văn học)
	Thơ: “Cô dạy con”
	Bó hoa tặng cô
	Qua đường

	PTNN

 (LQCC)
	Làm quen chữ cái  h, k
	
	Tập tô chữ cái  h, k


DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ 9: NƯỚC VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

Thời gian: 11/03/2019 – 29/03/2019

Tổng số tuần: 03 tuần
	             Chủ đề

Hoạt động
	Tuần I

Nước

(11/3-15/3/2019)
	Tuần II

Một số hiện tượng thời tiết và mùa

(18-22/3/2019)

	Tuần III

Bốn mùa

 (25-29/3/2019)



	PTNT
(KPKH)
	Khám phá các nguồn nước và sự cần thiết của nước
	Tìm hiểu về hiện tượng thời tiết của mùa hè
	Tìm hiểu về ngày và đêm

	PTTM
(Tạo Hình)
	Xé dán đám mây
	Dán trang phục theo mùa
	Vẽ cảnh biển

	PTTM
(Âm Nhạc)
	Bài hát: Cho tôi đi làm mưa với
	Bài hát: mùa hè đến
	Bài hát: mưa bóng mây

	PTNT 

(Toán)
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự.


	Nhận biết các mùa trong năm

	PTTC

(Thể Dục)


	Bật liên tục vào 5 vòng
	Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
	Trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục 15 x 30 cm

	PTNN 

(Văn học)
	Thơ: Sắp mưa
	Thơ: 
	Truyện: Giọt nước tí xíu

	PTNN

 (LQCC)
	Làm quen chữ cái p, q 
	
	Tập tô chữ cái p, q  


DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ 10: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ
Thời gian: 01/05/2019 – 26/04/2019

Tổng số tuần: 04 tuần
	      Chủ đề

Hoạt động
	Tuần I

Cảnh đẹp, di tích lịch sử quê em

 (1-5/4/2019)
	Tuần II

Đất nước Việt Nam diệu kỳ

(8-12/4/2019)

	Tuần III

Biển, đảo của nước Việt Nam

(15/4-19/4/2019)

	Tuần IV

Bác Hồ kính yêu
(22-26/4/2019)



	PTNT
(KPKH)
	Tìm hiểu về truyền thống đặc trưng văn hoá, phong tục địa phương.
	Tìm hiểu về ngày giải phóng miền Nam
	Quan sát, tìm hiểu các hoạt động của các chú bộ đội hải quân Trường Sa.
	Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu

	PTTM
(Tạo Hình)
	 Vẽ cảnh quê hương em
	Nặn lá cờ tổ quốc

	 Vẽ về biển đảo
	Vẽ theo ý thích

	PTTM
(Âm Nhạc)
	Bài hát: quê hương tươi đẹp
	Bài hát: Hạt gạo làng ta
	Bài hát: Ba em là bộ đội hải quân
	Bài hát: Nhớ ơn Bác

	PTNT 

(Toán)
	Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 9.
	Tách số lượng 9 thành 2 phần bằng các cách khác nhau  
	Đếm đến 10. Nhận biết chữ số 10 
	Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10.

	PTTC

(Thể Dục)


	Lăn và di chuyển theo bóng
	Bật xa tối thiểu 50 cm
	Đi, chạy theo đường dích dắc
	Băt và ném bóng với người đối diện.

	PTNN 

(Văn học)
	Truyện:

Thánh Gióng
	Thơ: làng em có điện
	Truyện:

anh em nhà cá
	Thơ: Bác Hồ của em

	PTNN

 (LQCC)
	Làm quen chữ cái  g, y
	Tập tô chữ cái  g, y
	Làm quen nhóm: s, x
	Tập tô nhóm: s,x


DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ 11: TRƯỜNG TIỂU HỌC
Thời gian: 29/04 – 10/05/2019

Tổng số tuần: 02 tuần
	             Chủ đề

Hoạt động
	Tuần I

Trường tiểu học

(29/4-3/5/2019)
	Tuần II
Bé chuẩn bị để đi học lớp 1

(6-10/5/2019)


	PTNT
(KPKH)
	Trò chuyện với trẻ về trường tiểu học
	Trò chuyện với trẻ về các hoạt động của trường tiểu học

	PTTM
(Tạo Hình)
	Vẽ trường tiểu học
	Vẽ đồ dùng học tập

	PTTM
(Âm Nhạc)
	Bài : Ngày đầu tiên đi học
	Bài: Tạm biệt búp bê 

.



	PTNT 

(Toán)
	Tách gộp trong phạm vi 10
	Nhận biết phân biệt khối vuông, khối chữ nhật

	PTTC

(Thể Dục)


	Chạy liên tục 100m không hạn chế thời gian
	Nhảy từ độ cao 40 cm.

	PTNN 

(Văn học)
	Truyện:
 Thỏ con đi học 

	Thơ:

Bé vào lớp 1

	PTNN

 (LQCC)
	Làm quen nhóm: v, r


	Tập tô nhóm: v, r


